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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT SBD Họ và tên thí sinh 

Ngày, tháng, năm sinh Tiêu chuẩn nghiệp vụ

Đơn vị dự tuyển Vị trí việc làm
Nam Nữ

I Bệnh viện đa khoa tỉnh

1 Khoa Thần kinh: 03 chỉ tiêu (Bác sĩ đa khoa)

1 03 Phạm Vũ Thạch Thảo 4/23/1995 Bác sĩ Đa khoa B1 CNTT cơ bản Bệnh viện đa khoa tỉnh Khoa Thần kinh Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 98 98

2 02 Khúc Thừa Minh 8/9/1995 Bác sĩ Đa khoa B1 CNTT cơ bản Bệnh viện đa khoa tỉnh Khoa Thần kinh Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 88 88

3 01 Trần Phương An 11/8/1995 Bác sĩ Đa khoa B1 CNTT cơ bản Bệnh viện đa khoa tỉnh Khoa Thần kinh Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 83.5 83.5

2 Khoa Mắt: 01 chỉ tiều (Bác sĩ đa khoa)

1 04 Võ Hoàng Thắng 7/1/1995 Bác sĩ Đa khoa B1 CNTT cơ bản Bệnh viện đa khoa tỉnh Khoa Mắt Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 81 81

3 Khoa Nhi: 01 chỉ tiêu (Bác sĩ đa khoa)

1 09 Trần Thị Thanh Chi 8/27/1995 Bác sĩ Đa khoa B1 CNTT cơ bản Bệnh viện đa khoa tỉnh Khoa Nhi Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 97.5 97.5

4 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: 01 chỉ tiêu (Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng)

1 17 Nguyễn Đông Tranh 10/31/1995 B2 CNTT cơ bản Bệnh viện đa khoa tỉnh V.08.02.06 86.5 86.5

II Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

1 Khoa Ngoại chấn thương thần kinh: 02 chỉ tiêu (Bác sĩ định hướng ngoại hoặc Bác sĩ đa khoa)

1 08 Nguyễn Chí Thông 4/12/1995 Bác sĩ Đa khoa CNTT cơ bản Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 90 90

III Bệnh viện Tâm thần

1 Khoa Điều trị III: 01 chỉ tiêu (Bác sĩ đa khoa)

1 06 Nguyễn Văn Việt Văn 3/13/1995 Bác sĩ Đa khoa B2 CNTT cơ bản Bệnh viện Tâm thần Khoa Điều trị III Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 50 50

IV Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

1 Khoa Bệnh phổi: 01 chỉ tiêu (Bác sĩ Y học cổ truyền)

1 11 Võ Thị Hồng Phượng 10/15/1994 B1 CNTT cơ bản Khoa Bệnh phổi V.08.01.03 80.5 80.5

V Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

1 Khoa Dinh dưỡng tiết chế - Kiểm soát nhiễm khuẩn: 02 chỉ tiêu (Bác sĩ đa khoa hoặc Y tế dự phòng)

1 18 Đào Thị Diễm Vy 10/10/1995 B1 CNTT cơ bản V.08.02.06 65 65

2 Trạm Y tế phường Nguyễn Văn Cừ: 01 chỉ tiêu (Bác sĩ đa khoa hoặc Y tế dự phòng)

1 12 Kiều Ngọc Diệp 4/14/1993 B CNTT cơ bản V.08.02.06 64 64

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC) NĂM 2020 (ĐỢT 1)
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Phước Hưng - Tuy 
Phước - Bình Định

P. Lý Thường Kiệt - Quy 
Nhơn - Bình Định

Ân Tín - Hoài Ân - Bình 
Định

12 Phùng Khắc Khoan - 
Quy Nhơn - Bình Định

Mỹ Thành - Phù Mỹ - 
Bình Định

Phước Hưng - Tuy 
Phước - Bình Định

Bác sĩ Y học dự 
phòng

Khoa Kiểm soát 
nhiễm khuẩn

Bác sĩ Y học 
dự phòng

Hoài Tân - Hoài Nhơn - 
Bình Định

TOEIC
500/990

Bệnh viện đa khoa khu 
vực Bồng Sơn

Khoa Ngoại chấn 
thương thần kinh

4/13 Ưng Bình - Vỹ Dạ - 
Thừa Thiên Huế

Bình Tân - Tây Sơn - 
Bình Định

Bác sĩ Y học cổ 
truyền

Bệnh viện Lao và Bệnh 
phổi

Bác sĩ Y học 
cổ truyền

Ân Tín - Hoài Ân - Bình 
Định

Bác sĩ Y học dự 
phòng

Trung tâm Y tế thành 
phố Quy Nhơn

Khoa Dinh dưỡng 
tiết chế - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

Bác sĩ Y học 
dự phòng

P. Nguyễn Văn Cừ - Quy 
Nhơn - Bình Định

Bác sĩ Y học dự 
phòng

Trung tâm Y tế thành 
phố Quy Nhơn

Trạm Y tế phường 
Nguyễn Văn Cừ

Bác sĩ Y học 
dự phòng
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TT SBD Họ và tên thí sinh 

Ngày, tháng, năm sinh Tiêu chuẩn nghiệp vụ

Đơn vị dự tuyển Vị trí việc làm
Nam Nữ

Hộ khẩu thường trú
(xã, huyện, tỉnh)

Đối 
tượng 

ưu 
tiên

Vị trí dự 
tuyển

Mã số chức 
danh nghề 

nghiệp

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
ưu 
tiên

Tổng 
điểm

Ghi 
chúTrình độ chuyên 
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Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ
tin học

VI Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn

1 Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm: 02 chỉ tiêu (Bác sĩ  Y học dự phòng)

1 13 Huỳnh Vũ Khoa 9/22/1995 B1 CNTT cơ bản V.08.02.06 81 81

2 14 Nguyễn Thanh Kiệt 11/6/1995 B1 CNTT cơ bản V.08.02.06 54 54

2 Trạm Y tế xã Nhơn Hậu: 01 chỉ tiêu (Bác sĩ  Y học dự phòng)

1 19 Đào Thị Thanh Xuân 6/5/1995 B1 CNTT cơ bản V.08.02.06 91.5 91.5

3 Trạm Y tế xã Nhơn An: 01 chỉ tiêu (Bác sĩ  Y học dự phòng)

1 16 Lê Hồng Trâm 12/30/1995 B1 CNTT cơ bản V.08.02.06 91 91

VII Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn

1 Khoa Dược: 02 chỉ tiêu (Dược sĩ đại học)

1 10 Nguyễn Thị Vân 8/22/1995 Dược sĩ đại học B1 CNTT cơ bản Khoa Dược V.08.08.22 52.5 52.5

2 Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm: 02 chỉ tiêu (Bác sĩ  Y học dự phòng)

1 15 Trần Như Ngọc 6/29/1995 B V.08.02.06 80 80

Danh sách này có:  17 thí sinh dự kiến trúng tuyển 0

P. Bình Định - An Nhơn 
- Bình Định

Bác sĩ Y học dự 
phòng

Trung tâm Y tế thị xã An 
Nhơn

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y tế 
công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn 
thực phẩm

Bác sĩ Y học 
dự phòng

P. Bình Định - An Nhơn 
- Bình Định

Bác sĩ Y học dự 
phòng

Trung tâm Y tế thị xã An 
Nhơn

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y tế 
công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn 
thực phẩm

Bác sĩ Y học 
dự phòng

P. Phú Hiệp -  Huế - 
Thừa Thiên Huế

Bác sĩ Y học dự 
phòng

Trung tâm Y tế thị xã An 
Nhơn

Trạm Y tế xã Nhơn 
Hậu

Bác sĩ Y học 
dự phòng

Hương Xuân - Nam 
Đông - Thừa Thiên Huế

Bác sĩ Y học dự 
phòng

Trung tâm Y tế thị xã An 
Nhơn

Trạm Y tế xã Nhơn 
An

Bác sĩ Y học 
dự phòng

Thạch Trị - Thạch Hà - 
Hà Tĩnh

Trung tâm Y tế huyện 
Hoài Nhơn

Dược sĩ đại 
học

Hoài Phú - Hoài Nhơn - 
Bình Định

Bác sĩ Y học dự 
phòng

IELTS
5.5

Trung tâm Y tế huyện 
Hoài Nhơn

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y tế 
công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn 
thực phẩm

Bác sĩ Y học 
dự phòng
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT SBD Họ và tên thí sinh 

Ngày, tháng, năm sinh Tiêu chuẩn nghiệp vụ

Đơn vị dự tuyển Vị trí việc làm
Nam Nữ

I Bệnh viện đa khoa tỉnh

1 Khoa Thần kinh

1 05 Châu Cát Tường 1/9/1993 Bác sĩ Đa khoa B1 B Bệnh viện đa khoa tỉnh Khoa Thần kinh Bác sĩ Đa khoa V.08.01.03 76 76

Danh sách này có:  01 thí sinh dự kiến không trúng tuyển 0

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC) NĂM 2020 (ĐỢT 1)

Hộ khẩu thường trú
(xã, huyện, tỉnh)

Đối 
tượng 

ưu 
tiên

Vị trí dự 
tuyển

Mã số chức 
danh nghề 

nghiệp

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
ưu 
tiên

Tổng 
điểm

Ghi 
chúTrình độ chuyên 

môn

Trình độ 
ngoại 
ngữ

Trình độ
tin học

Thủy Xuân - Huế - Thừa 
Thiên Huế
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